
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 16/07/2024  - Phòng : 508 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 26203135400  Phạm Thị Kim  Cúc 18/12/2002 Quảng Nam 30SSC3

2 28204402944  Nguyễn Thị  Dung 07/05/2004 Nghệ An 30SSC3

3 28206503648  Đoàn Thị  Dung 28/12/2004 Quảng Nam 30SSC3

4 28206500537  Nguyễn Thị Thủy  Hằng 29/03/2004 Hà Tĩnh 30SSC3

5 28212302244  Lê Phạm Khắc  Huy 26/08/2004 Quảng Ngãi 30SSC3

6 28204104172  Nguyễn Thị Duy  Khánh 10/09/2003 Quảng Nam 30SSC3

7 28206504246  Trần Thị Ngọc  Liên 10/07/2004 Gia Lai 30SSC3

8 28208000372  Phan Thị Khánh  Linh 01/02/2004 Đắk Lắk 30SSC3

9 28204606288  Hoàng Thị Kim  Loan 02/04/2004 Gia Lai 30SSC3

10 24215315194  Huỳnh Mạnh  Cường 12/05/1999 Quảng Nam 27TBN6 Thi ghép

11 24215310376  Nguyễn Trung  Huy 20/11/2000 Quảng Ngãi 27TBN6 Thi ghép

12 24215306454  Nguyễn Hoàng  Linh 24/01/1999 Nghệ An 27TBN6 Thi ghép

13 24215311138  Hồ Hoàng  Long 19/08/1999 Hồ Chí Minh 27TBN6 Thi ghép

14 24215313718  Lê Mạnh  Tiến 04/05/1999 Đà Nẵng 27TBN6 Thi ghép

15 24215303650  Đỗ Chí  Toàn 30/09/2000 Phú Yên 27TBN6 Thi ghép

16 24215314392  Nguyễn Hữu  Tùng 14/03/2000 Hà Tĩnh 27TBN6 Thi ghép

17 24205307668  Bùi Lê Tường  Vy 14/02/2000 Đắk Lắk 27TBN6 Thi ghép

18 28214551169  Hồ Công Nhật  Hoàng 28/05/2004 Đà Nẵng 30CHT2 Thi ghép

19 28204554240  Nguyễn Lê Mai  Phương 27/09/2004 Quảng Nam 30CHT2 Thi ghép

20 28208021090  Nguyễn Thúy  Hiền 25/04/2004 Đà Nẵng 30CHT3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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1 28206537606  Nguyễn Thị Hồng  Ngân 02/07/2004
Thừa Thiên

Huế
30SSC3

2 28204400487  Bùi Thị Yến  Ngọc 16/03/2003 Gia Lai 30SSC3

3 28208043146  Võ Thị Thảo  Nguyên 22/10/2004 Đắk Lắk 30SSC3

4 28212300543  Nguyễn Văn  Nhân 22/11/2004 Quảng Ngãi 30SSC3

5 26205200662  Trương Thị Thảo  Nhi 01/06/2002 Quảng Nam 30SSC3

6 28206501788  Lê Thị Quỳnh  Như 16/07/2004 Quảng Bình 30SSC3

7 28204604226  Phạm Thị Xuân  Nở 02/09/2004 Quảng Nam 30SSC3

8 28206503557  Ngô Thị Kiều  Oanh 02/05/2004 Quảng Ngãi 30SSC3

9 28204605215  Đỗ Thị Bích  Tài 16/01/2004 Hồ Chí Minh 30SSC3

10 28206705556  Lương Thị  Thuận 12/03/2004 Điện Bàn 30SSC3

11 28205244676  Vương Thị  Thương 13/07/2004 Nghệ An 30SSC3

12 28204306673  Đặng Quỳnh  Trang 04/06/2004 Phú Yên 30SSC3

13 28209443148  Phạm Thùy  Trang 04/12/2004 Đắk Lắk 30SSC3

14 26204333892  Nguyễn Thị Thu  Trinh 23/10/2002 Quảng Nam 30SSC3

15 28208001290  Phạm Ngọc Loan  Trinh 26/12/2004 Hungary 30SSC3

16 28216205198  Nguyễn Ngọc Hùng  Vỹ 20/05/2004 Kon Tum 30SSC3

17 26203100416  Nguyễn Phan Linh  Yên 13/03/2001 Đà Nẵng 30SSC3

18 27211341201  Bùi Thế  Anh 04/01/2003 Đắk Lắk 30TBN7

19 27215242603  Hà Minh  Ánh 28/03/2003 Đà Nẵng 30TBN7

20 26202142308  Đỗ Hoàng  Châu 02/09/2002 Đà Nẵng 30TBN7

21 27202138022  Dương Thị Thu  Chính 22/12/2003 Quảng Nam 30TBN7

22 26207325395  Huỳnh Thị  Đông 18/03/2002 Đà Nẵng 30TBN7

23 28210301285  Nguyễn Đại  Dương 17/06/2004 Hà Nội 30TBN7

24 27205430452  Trần Phương  Hà 06/12/2003 Quảng Bình 30TBN7

25 24205315632  Lưu Thị Thanh  Hằng 19/02/2000 Quảng Nam 30TBN7

26 24205306478  Đồng Thị Hàn  Huyên 11/03/2000 Ninh Thuận 30TBN7
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27 24215307382  Đinh Công  Khánh 14/01/2000 Quảng Nam 30TBN7

28 27218780027  Trần Việt  Khuê 24/09/2002 Đà Nẵng 30TBN7

29 29204645869  Trần Thanh  Thúy 06/11/2005 Phú Yên 30TBN4 Thi ghép
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1 27203735945  Lê Thị Hiểu  Linh 25/09/2003 Quảng Nam 30TBN7

2 27208600878  Võ Thị Hải  Lý 27/02/2003 Kon Tum 30TBN7

3 27202129312  Phạm Thị Bích  Ngân 07/05/2003 Phú Yên 30TBN7

4 28207203792  Châu Bảo  Ngọc 06/09/2004 Đà Nẵng 30TBN7

5 27202400799  Lưu Thị Huỳnh  Như 12/04/2003 Quảng Ngãi 30TBN7

6 27218633228  H Quyên  Niê 03/12/2003 Đắk Lắk 30TBN7

7 28218001735  Lê Quang  Phong 29/07/2004 Đắk Lắk 30TBN7

8 27212201279  Lê Hoàng  Phúc 27/04/2003 Quảng Nam 30TBN7 K đc dự thi

9 28214134394  Dương Thanh  Phương 19/06/2004 Quảng Nam 30TBN7

10 27203039985  Nguyễn Lê Tú  Quỳnh 16/03/2003 Đà Nẵng 30TBN7

11 28203551349  Lê Thanh  Tâm 01/09/2004 Gia Lai 30TBN7

12 28214100288  Hàn Ngọc  Tâm 11/03/2004 Đắk Lắk 30TBN7

13 24215302541  Trần Gia  Tân 07/05/2000 Gia Lai 30TBN7

14 28204827601  Trần Phương  Thảo 19/08/2004 Đồng Nai 30TBN7

15 28208000460  Phạm Thị Phương  Thảo 03/04/2004 Đà Nẵng 30TBN7

16 28204105868  Bùi Thị Kim  Thi 12/04/2004 Quảng Ngãi 30TBN7

17 27205100657  Đồng Thị Hoài  Thương 24/11/2003 Đắk Lắk 30TBN7

18 24205306430  Lương Huyền  Trâm 07/07/2000 Bình Định 30TBN7

19 27202143040  Trương Thị Kiều  Trâm 17/07/2003 Quảng Nam 30TBN7

20 24215315716  Phạm Anh  Tuấn 03/07/2000 Gia Lai 30TBN7

21 24205303765  Lê Đặng Tú  Uyên 25/06/2000 Phú Yên 30TBN7

22 28207334460  Hồ Thị Hải  Yến 21/04/2004 Nghệ An 30TBN7

23 26205431441  Lê Dương Chiêu  An 22/09/2002 Đà Nẵng 30THT7

24 29204659186  Phạm Thị Hoài  An 07/04/2005 Đà Nẵng 30THT7

25 28208038632  Nguyễn Hoài  Anh 10/07/2004 Đà Nẵng 30THT7

26 28208049424  Thái Thị Minh  Anh 08/01/1999 Đà Nẵng 30THT7

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

27 28212305455  Huỳnh Tuấn  Anh 14/11/2004 Gia Lai 30THT7

28 26203221063  Nguyễn Thị Mai  Hoa 14/08/2002 Quảng Ngãi 30THT4 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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1 26213333614  Đào Thế  Đệ 17/07/2002 Quảng Nam 30THT7

2 29204955194  Phạm Hà Khánh  Đoan 03/06/2005 Quảng Nam 30THT7

3 28206503746  Hoàng Thị Mỹ  Duyên 13/04/2004 Quảng Trị 30THT7

4 26207130148  Lê Thị  Hiền 04/12/1999 Quảng Nam 30THT7

5 27265280113  Nguyễn Thị  Hiền 06/11/1980 Quảng Nam 30THT7

6 27203853265  Nguyễn Thị Kim  Hoàng 21/12/2003 Quảng Nam 30THT7

7 25216103421  Dương Viết  Huy 04/03/2001 Quảng Nam 30THT7

8 28214605259  Nguyễn Ngọc Minh  Kha 13/12/2004 Quảng Ngãi 30THT7

9 28218143696  Hồ Nguyễn Minh  Khang 23/01/2004 Đà Nẵng 30THT7

10 27265280121  Nguyễn Ngọc Hồng  Khuyên 23/03/1996 Hồng Kông 30THT7

11 26211328789  Bùi Quang  Lâm 06/11/2002 Gia Lai 30THT7

12 27265280122  Hồ Thị Thanh  Lan 20/05/1996
Thừa Thiên

Huế
30THT7

13 27207135834  Lê Thị Mỹ  Linh 03/12/2003
Thừa Thiên

Huế
30THT7

14 27265280124  Nguyễn Thị Oánh  Linh 17/07/1996 Quảng Nam 30THT7

15 26211333322  Trương Tấn  Lộc 24/06/2002 Gia Lai 30THT7

16 28206502542  Nguyễn Thị Thảo  My 20/05/2004 Kon Tum 30THT7

17 28207727115  Đàm Thị Hà  Mỹ 05/12/2004 Gia Lai 30THT7

18 29204956854  Nguyễn Hoàng  Ny 06/07/2005 Đà Nẵng 30THT7

19 27204729844  Trần Thị Diễm  Quỳnh 22/08/2003 Quảng Trị 30THT7

20 26213133940  Lê Vĩnh  Sang 27/08/2002 Gia Lai 30THT7

21 28208001228  Lê Thị Mỹ  Tâm 03/03/2004 Bình Định 30THT7

22 27204739872  Nguyễn Thị Thu  Thảo 28/04/2003 Hà Tĩnh 30THT7

23 27203921640  Huỳnh Thị Thùy  Trang 22/04/2003 Phú Yên 30THT7

24 28204634993  Lê Thảo  Trang 28/08/2004 Đắk Lắk 30THT7

25 28208031702  Nguyễn Thị Thùy  Trang 06/12/2004 Đà Nẵng 30THT7

26 26207100312  Nguyễn Thị Thanh  Tuyền 13/06/2002 Đà Nẵng 30THT7
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27 27203845494  Nguyễn Thị Ánh  Tuyết 20/11/2003 Quảng Bình 30THT7

28 27212253384  Nguyễn Tuyết  Sương 27/09/2003 Phú Yên 30TSC3 Thi ghép

29 28204805694  Tạ Thị Phương  Thảo 20/02/2004 Phú Yên 30TSC3 Thi ghép

30 27203737428  Trần Nguyễn Hồng  Ân 23/12/2002 Đà Nẵng 30TYC4 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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